
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

ĐỒNG THÁP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 210 /DS-BVCTĐT Cao Lãnh, ngày 09 tháng 03 năm 2026

DANH SÁCH 
Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y học cổ truyền 
Đồng Tháp.

2. Địa chỉ: số 78, đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:

STT
Họ và tên 

người 
thực hành

Chức danh

Thời gian 
đăng ký 

thực hành 
tại cơ sở 

thực hành

Họ và 
tên 

người 
hướng 

dẫn thực 
hành

Số 
GPHN/CCHN 

– Ngày cấp 
GPHN/CCHN

Phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn của người 
hướng dẫn thực 

hành

Ghi 
chú

1 Huỳnh Thị 
Mỹ Ngọc

Bs YHCT 
có chứng 

chỉ chuyên 
khoa PHCN 

cơ bản

01/04/2025 
– 

01/04/2026

BS. CK1 
Nguyễn 
Hoàng 
Nam

3550/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
29/09/2014

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền; Khám 
bệnh chữa bệnh 
Vật lý trị liệu, 
phục hồi chức 

năng.

2 Dương Thị 
Trang

Cử nhân 
điều dưỡng

03/9/2025 – 
07/03/2026

CNĐD. 
Nguyễn 

Thị 
Hồng 
Thắm

000200/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
21/01/2020

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại Thông tư liên 

tịch số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Điều 
dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y

3
Dương 
Thành 
Viên

Cao đẳng 
kỹ thuật 
PHCN

03/9/2025 – 
10/03/2026

KTV. 
Huỳnh 
Thanh 
Tuấn

07877/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
26/11/2020

Kỹ thuật viên vật 
lý trị liệu, phục hồi 

chức năng,

4
Nguyễn 

Thị Ngọc 
Trâm

Cao đẳng 
kỹ thuật 
PHCN

04/9/2025 - 
10/03/2026

KTV. 
Trần 
Ngọc 
Hân

07818/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
13/11/2020

Kỹ thuật viên vật 
lý trị liệu, phục hồi 

chức năng
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5 Lê Thị 
Tuyết Nhi

Cao đẳng 
kỹ thuật 
PHCN

15/9/2025 – 
15/03/2026

KTV. 
Trần 

Ngọc Hân

07818/ĐT-
CCHN cấp ngày 

13/11/2020

Kỹ thuật viên vật 
lý trị liệu, phục hồi 

chức năng

6 Võ Trung 
Quân

Cao đẳng 
kỹ thuật 
PHCN

15/9/2025 – 
15/03/2026

KTV. 
Nguyễn 
Minh 
Trung

07823/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
13/11/2020

Kỹ thuật viên vật 
lý trị liệu, phục hồi 

chức năng

7 Võ Lê Anh 
Tuấn

Cao đẳng 
kỹ thuật 
PHCN

15/9/2025 – 
15/03/2026

KTV. 
Nguyễn 
Minh 
Trung

07823/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
13/11/2020

Kỹ thuật viên vật 
lý trị liệu, phục hồi 

chức năng

8
Lê Thị 
Hồng 
Ngọc

Bác sỹ 
YHCT

22/9/2025 – 
22/9/2026

BS. 
CK1. 

Nguyễn 
Minh 
Tâm

0771/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
19/08/2013

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền

9
Nguyễn 
Minh 
Thiền

Trung cấp 
Y học cổ 

truyền

22/9/2025 – 
22/6/2026

BS. Trần 
Thị Như 

Ý

0188/CCHN-
ĐT cấp ngày 

02/6/2022

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền

10
Nguyễn 
Hồng 
Hạnh

Bs YHCT 
có chứng 

chỉ chuyên 
khoa PHCN 

cơ bản

01/10/2026 - 
01/7/2026

BS. 
CK1. 

Huỳnh 
Lực Sĩ

5650/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 10/8/2017

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền; Khám 
bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa 
VLTL-PHCN.

11 Nguyễn 
Vy Thư

Bs YHCT 
có chứng 

chỉ chuyên 
khoa PHCN 

cơ bản

01/10/2025 - 
01/10/2026

BS. 
Nguyễn 
Thị Cẩm 

Loan

3546/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 29/9/2014

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền; Khám 
bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa 
VLTL-PHCN

12 Văng Y 
Bình

Cao đẳng 
điều dưỡng

09/10/2025 - 
08/01/2026

CNĐD 
Nguyễn 

Thị 
Hồng 
Thắm

000200/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
21/01/2020

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại Thông tư liên 

tịch số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Điều 
dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y

13 Trần Thị 
Thơm

Bs YHCT 
có chứng 

chỉ chuyên 
khoa PHCN 

cơ bản

01/11/2025 - 
01/08/2026

BS. CK1 
Nguyễn 
Hoàng 
Nam

3550/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
29/09/2014

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền; Khám 
bệnh chữa bệnh 
Vật lý trị liệu, 
phục hồi chức 

năng

14 Võ Văn 
Tiền

Cử nhân Kỹ 
thuật phục 
hồi chức 

18/12/2025 
– 18/6/2026

BS. CK1 
Nguyễn 
Văn Lên

3547/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 29/9/2014

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền; Khám 
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năng bệnh, chữa bệnh 
Vật lý trị liệu - 
Phục hồi chức 

năng

15 Hứa Thị 
Cẩm Tiên

Bs YHCT 
có chứng 

chỉ chuyên 
khoa PHCN 

cơ bản

14/1/2026 - 
14/10/2026

BS. 
Nguyễn 
Thị Bích 

Thuỷ

3551/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 29/9/2014

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền; Khám 
bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa 
VLTL-PHCN

16 Nguyễn 
Như Huệ

Bs YHCT 
có chứng 

chỉ chuyên 
khoa PHCN 

cơ bản

22/01/2026 
– 

22/10/2026

BS. 
Nguyễn 
Thị Cẩm 

Loan

3546/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 29/9/2014

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền; Khám 
bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa 
VLTL-PHCN

17 Trần Hữu 
Phong

Bs YHCT 
có chứng 

chỉ chuyên 
khoa PHCN 

cơ bản

22/01/2026 
– 

22/10/2026

BS. 
Phạm 

Thị Cẩm 
Thúy

0191/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
17/02/2021

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền; Khám 
bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Phục 
hồi chức năng

18 Huỳnh Nhi

Bs YHCT 
có chứng 

chỉ chuyên 
khoa PHCN 

cơ bản

22/01/2026 
– 

22/10/2026

BS. Trần 
Thị 

Tuyết 
Nhung

0174/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 03/4/2019

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền; Khám 
bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Phục 
hồi chức năng

19 Hồ Hà 
Duy

Bs YHCT 
có chứng 

chỉ chuyên 
khoa PHCN 

cơ bản

22/01/2026 
– 

22/10/2026

BS. CK1 
Phạm 
Minh 
Triều

000522/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
10/12/2012

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền kết hợp y 
học hiện đại; 

Khám bệnh chữa 
bệnh Vật lý trị 

liệu, phục hồi chức 
năng

20 Võ Chí 
Thiện

Bs YHCT 
có chứng 

chỉ chuyên 
khoa PHCN 

cơ bản

22/01/2026 
– 

22/10/2026

BS. CK1 
Nguyễn 
Hoàng 
Nam

3550/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
29/09/2014

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền; Khám 
bệnh chữa bệnh 
Vật lý trị liệu, 
phục hồi chức 

năng.

21 Lê Quốc 
Thống

Bs YHCT 
có chứng 

chỉ chuyên 
khoa PHCN 

cơ bản

22/01/2026 
– 

22/10/2026

BS. CK1 
Nguyễn 
Hoàng 
Nam

3550/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
29/09/2014

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền; Khám 
bệnh chữa bệnh 
Vật lý trị liệu, 
phục hồi chức 

năng

22
Lê Thị 
Thanh 
Thủy

Bs YHCT 
có chứng 

chỉ chuyên 
khoa PHCN 

cơ bản

22/01/2026 
– 

22/10/2026

BS. CK1 
Phạm 
Minh 
Triều

000522/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
10/12/2012

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền kết hợp y 
học hiện đại; 

Khám bệnh chữa 
bệnh Vật lý trị 
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liệu, phục hồi chức 
năng

23 Ngô Phạm 
Thanh Vi

Bs YHCT 
có chứng 

chỉ đào tạo 
chuyên 

khoa cơ bản 
về Chẩn 

đoán hình 
ảnh 09 
tháng

22/01/2026 
– 

22/10/2026

BS. CK1 
Lê Trát 
Công 
Minh

000146/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 19/6/2012

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền; Khám 
bệnh chữa bệnh 
Phục hồi chức 

năng hoặc khám 
bệnh chữa bệnh 
chẩn đoán hình 

ảnh

24
Đặng 
Khánh 
Ngọc

Bs YHCT
26/01/2026 

– 
26/01/2027

BS.CK1. 
Lê Thị 
Thùy 

Dương

5585/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
30/06/2017

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền

25
Nguyễn 
Hoàng 
Anh

Y sĩ YHCT 02/02/2026-
02/11/2026

BS. 
Nguyễn 
Văn Bé 

Tư

04552/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
26/01/2016

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền

26
Đoàn 
Thanh 
Hoàng

Bs YHCT 
có chứng 

chỉ chuyên 
khoa PHCN 

cơ bản

09/02/2026-
09/11/2026

BS. CK1 
Nguyễn 
Hoàng 
Nam

3550/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
29/09/2014

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền; Khám 
bệnh chữa bệnh 
Vật lý trị liệu, 
phục hồi chức 

năng

27
Huỳnh 
Thanh 
Giàu

Y sĩ YHCT 02/03/2026-
02/12/2026

BS. 
Nguyễn 
Thị Kim 

Chi

5649/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
10/08/2017

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền

28
Nguyễn 
Hoàng 
Huy

Cử nhân 
điều dưỡng

03/3/2026-
03/9/2026

CNĐD 
Trần Thị 

Nhi

0004493/ĐT-
CCHN cấp 

ngày 
31/12/2015

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại Thông tư liên 

tịch số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Điều 
dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y

Nơi nhận:
- Sở y tế;
- Ban giám đốc;
- Phòng: TCHC, KHTH-CNTT;
- Lưu: VT, Trang TTĐT.

Q. GIÁM ĐỐC

Võ Thị Xuân Uyên
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